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Môn thi: THỦ CÔNG MỸ NGHỆ
Thời gian: 60 phút

Họ tên học sinh: …………………………………………..Số báo danh………………………….

Câu 1: Cô gọi Thi sắp xếp lại cho đúng quy trình làm hộp, Thi phân vân chưa biết chọn đáp án nào đúng. Em hãy giúp bạn. 

1. Vẽ hình





3. Xếp và dán các cạnh hộp.

2. Cắt theo yêu cầu




4. chọn mẫu hộp phù hợp. 

A. 4(3(2(1

B. 1(2(3(4

C. 4(1(2(3

D. 1(4(3(2

Câu 2: Hôm nay Uyên làm một con búp bê gia đình: nào là búp bê mẹ, búp bê bố, và hai búp bê con thật xinh xắn và đáng yêu. Uyên vẽ vị trí mắt, chân mày như thế nào cho hợp lí nếu tính từ đỉnh đầu trở xuống? 
A. Người lớn: mắt nằm 1/3 khuôn mặt – Trẻ em: chân mày nằm giữa khuôn mặt. 

B. Người lớn: mắt nằm giữa khuôn mặt – Trẻ em: chân mày nằm 1/3 khuôn mặt. 

C. Người lớn: mắt nằm giữa khuôn mặt – Trẻ em: chân mày nằm giữa khuôn mặt. 

D. Người lớn: mắt nằm 1/3 khuôn mặt – Trẻ em: chân mày nằm 1/3 khuôn mặt. 

Câu 3: An cầm một hoa hồng bằng giấy rất đẹp nhưng qua thời gian, hoa bám bụi. Bạn nói với em: “nếu hoa bám bụi thế này, ………………………”

A. Chỉ nên búng nhẹ vào cánh hoa và thổi khẽ cho bụi bay đi”.

B. Ta nên nhúng nhanh cánh hoa vào nước ấm rồi đem phơi trong gió”. 

C. Ta nên đem hoa phơi ngoài nắng một thời gian dài để bụi bay hết đi”. 

D. Ta dùng khăn ướt lau sạch từng cánh hoa cho hết bụi”. 

Câu 4: Móc càng cua, móc hít, móc vặn, móc chữ T, móc số 9,…được sữ dụng cho sản phẩm kết hạt nào sau đây?

A. con bạch tuộc

B. Lắc tay. 

C. Con mèo. 

D. Tách trà. 

Câu 5: Nga chuẩn bị món quà tặng sinh nhật Hạnh. Bạn thích sử dụng màu tương phản giữa gói quà và nơ. Vì thế, Nga chọn giấy gói quà màu vàng và quyết định màu của nơ sẽ là màu: 

A. Vàng nhạt.

B. Vàng đậm.

C. Trắng.

D. đỏ.

Câu 6: Trong tiết thực hành làm hoa hồng bằng giấy nhún, các bạn nhóm 1 đã hoàn thành từng lá. Khi lên cành, các bạn tranh luận không nhớ lá hoa hồng là dạng lá nào. Em hãy giúp bạn chọn đáp án đúng nhất? 
A. Lá kép lẻ.

B. Lá đơn nguyên. 
C. Lá kép chân vịt. 
D. Lá đơn phân thùy. 

Câu 7. Trưa nay ngồi quan sát Vi làm thú nhồi bông. Trước khi bạn lộn vải ra mặt phải để nhồi bông vào, bạn nhấp vải (bấm vải) ở những nơi có độ cong. Thấy em ngạc nhiên, Vi giải thích: “Làm như vậy để khi hoàn tất, ...................
	A. Sản phẩm sẽ mềm mại hơn. 

B. Sẽ tạo độ căng tròn cho sản phẩm. 
	C. Sản phẩm không ngã và đứng vững.

D. Sẽ không thấy đường may.


Câu 8: Điều hiện để ráp cánh hoa theo dạng xuyên tâm?
A. Cánh hoa liền nhau.

C. Bất kỳ kiểu cánh hoa nào. 



B. Cánh hoa rời. 

D. Cánh hoa xếp. 

Câu 9: Hòa mới được Ba thưởng cho một chiếc điện thoại mới vì thi đậu vào đại học. Bạn thích lám và muốn bện dây treo cho điện thoại, nhưng không biết chọn loại dây nào. Thấy thế, em góp ý với bạn, nên chọn: 
A. Dây cước thun. 
B. Dây dù mềm.
C. Dây cước chỉ. 
D. Dây kim loại. 

Câu 10: Hoàn thành sản phẩm vòng tay bằng hạt pha-lê trong tiết kiểm tra cuối học kỳ II, Hoa phát hiện mình xỏ dư một hạt. Hoa phải xử lí như thế nào cho kịp giờ nộp bài kiểm tra? 

A. Dùng kềm bóp bể hạt dư ra.


C. Cắt dây chỗ thừa lấy hạt dư ra.

B. Để nguyên không sửa



D. Tháo hết ra xỏ lại từ đầu. 

Câu 11: Nhồi gòn cho sản phẩm nhồi bông, cần chú ý điều gì?
	A. Nhồi gòn các chi tiết xa và nhỏ trước. 

B. Nhồi gòn tự do các chi tiết trên mẫu.
	C. Nhồi gòn các chi tiết gần trước, xa sau.

D. Nhồi gòn các chi tiết lớn ở gần trước, chi tiết nhỏ sau. 


Câu 12: Đây là khuôn mặt của búp bê            đang biểu hiện tâm trạng gì? 

     A. Bình thường 

B. Buồn.

C. Ngạc nhiên. 

D. Vui cười. 

Câu 13: Thư và Trâm cùng giúp mẹ làm hộp để đựng quà. Khi làm xong, cả hai được mẹ khen: “Cả hai hộp đều đẹp, nhưng hộp của Thư đẹp hơn vì đúng yêu cầu kỹ thuật.” Trâm ngắm ngía một lúc rồi reo lên: “Con biết rồi, hộp của Thư…………..
	A. Đúng kích thước, xếp li rất đều đặn. 

B. Gói thẳng, đứng vững và không bị ngã.
	C. Có các đường xếp cạnh thẳng, hình dáng phù hợp.

D. Rất thơm và đẹp vì dùng giấy đắt tiền.


Câu 14: Chiều nay Hương làm một cành hoa lan bằng voan để trang trí góc học tập. Khi thực hiện, có một cánh hoa do kéo không căng nên vải bị chùng và có một lỗ thủng nhỏ ở cuối cánh. Hương lúng túng vì không còn voan dư. Em hãy giúp Hương khắc phục? 
	A. Cắt bỏ hết chỉ cột, sử dụng màu voan khác, bao vải lại.

B. Vẫn sử dụng cánh hoa đó để kết hoa.
	C. Bỏ, không sử dụng cánh hoa đó nữa.

D. Kéo dài cánh hoa định dạng lại. 




Câu 15: Bạn Hoa đang học kết hạt vòng đeo tay. Khi hoàn tất, bạn loay hoay mãi không biết xử lí như thế nào khi sản phẩm bị cong. Thấy vậy em bảo bạn:
	A. Đem sản phẩm ngâm vào nước lạnh.

B. Đem sản phẩm ngâm vào nước nóng.
	C. Đem sản phẩm ngâm vào nước muối loãng. 

D. Đem sản phẩm ngâm vào nước phèn chua. 


Câu 16: Dụng cụ để làm củ quả nhồi bông?

A. Vải, kéo cắt vải, kéo bấm, kim may, kim gim, que tre. 

B. kéo cắt vải, kéo bấm chỉ, kim may, kim ghim vải, que tre. 

C. Kéo cắt vải, kéo bấm chỉ, kim may, kim ghim vải, phấn may. 

D. Bông nhồi, chỉ may, phấn may, kéo cắt vải, kim ghim vải.

Câu 17: Loại hoa nào sau đây có dạng ống? 

A. Hoa mai.

B. Hoa cúc.

C. Hoa hồng.


D. Hoa rau muống. 

Câu 18: Muốn tạo độ trũng cho cánh hoa làm bằng giấy nhún, ta thực hiện thế nào? 

A. Đặt trên mặt bàn, dùng đầu ủi tròn ấn đều các cánh hoa.

B. Đặt trên lòng bàn tay, dùng đầu bút bi ấn các cánh hoa. 

C. Đặt trên mặt bàn, dùng đầu bút bi ấn đầu cánh hoa. 

D. Đặt trên mặt bàn, để hai ngón tay cái ở giữa cánh hoa, kéo giãn nhẹ. 

Câu 19: Trong loại kẽm dùng để làm hoa voan, loại kẽm mỏng nhất là: 

A. Kẽm số 20.

B. Kẽm số 22.


C. Kẽm số 24. 

D. Kẽm số 26. 

Câu 20: Em rất thích hoa voan và muốn tự tay làm một cành hoa để tặng cô giáo. Em sẽ chọn qui trình nào sau đây cho hợp lí? 

A. Quan sát hoa( Tạo khung, bọc voan ( Lập bảng số lượng( Kết hoa ( Lên cành.

B. Lập bảng số lượng ( Quan sát hoa ( Tạo khung, bọc voan ( Kết hoa ( Lên cành. 

C. Quan sát hoa (Lập bảng số lượng ( Kết hoa ( Tạo khung, bọc voan ( Lên cành. 

D. Quan sát hoa ( Lập bảng số lượng ( Tạo khung, bọc voan ( Kết hoa  ( Lên cành. 

Câu 21: Tạo dáng hoa mai, hoa đào giống nhau ở điểm nào? 

A. Soi lỗ tâm hoa, vuốt cánh cong ra. 
C. Soi lỗ tâm đài, vuốt dáng cong vô tâm. 

B. Soi lỗ tâm hoa, vuốt cánh cong vô tâm.
D. Soi lỗ tâm đài, vuốt cánh tùy ý. 

Câu 22: Hôm qua đến nhà Thu chơi vừa đúng lúc bạn đang chuẩn bị làm hồ dán. Thấy bạn pha một phần bột với hai phần nước đun chín rồi cho thêm phèn chua. Em thắc mắc hỏi bạn: “ Tại sao cho phèn chua vào?” Thu trả lời: “ Cho thêm phèn chua hoặc nước vôi loãng vào để”
A. Hồ dán có màu đẹp”.


C. Hồ dán có mùi thơm”.

B. Chống lại vi khuẩn”.


D. Tăng thêm độ kết dính”.

Câu 23: Cách dùng khoen tròn, móc khóa, cườm cố định (bi chặn) là:

1. Xâu khoen tròn vào dây cước.

3. Bấm dẹp cườm kim loại để cố định dây. 
2. Kết hạt vào 



4. Nhập 2 dây xâu qua cườm kim loại. 

A. 1( 2(3 ( 4
B. 2 (1( 4( 3

C. 1 ( 4( 3( 2

D. 4 ( 1( 2( 3

Câu 24: Một trong những mục đích của cườm cố định (bi chặn) là: 

A. Giữ cho hạt đã xỏ không xê dịch và rơi ra.

B. Giữ cho hạt đã xỏ không xê dịch, và có màu sắc đẹp hơn. 

C. Giúp sản phẩm bền, đẹp và nổi bật hơn.

D. Dùng để làm điểm nhấn chính cho sản phẩm. 

Câu 25: Khi chọn màu sắc, hoa văn của giấy gói quà, ta nên chú ý đến điều gì sau đây?

A. Kích thước của hộp quà.

C. Giới tính, tuổi tác của người nhận. 

B. Trọng lượng của hộp quà.

D. Phương tiện di chuyển hộp quà. 

Câu 26: Nếu vòng tay chuỗi hạt (không móc khóa) bị đứt, em sẽ chọn loại dây nào sau đây để hoàn thiện lại sản phẩm?
A. Dây cước.

B. Dây cước thun.

C. Dây dù.

D. Dây da. 

Câu 27: Cườm ống (cườm gãy) là loại cườm nào đây?

A. Cườm khúc, dài ngắn khác nhau.


C. Cườm hình chóp nón từ 3 li đến 10 li

B. Cườm hạt,  từ 2 li đến 4 li



D. Hình giọt nước, hình tam giác, hình đa giác,…

Câu 28: Sáng nay Oanh rủ Quỳnh cùng làm củ quả nhồi gòn. Khi chuẩn bị vẽ mẫu lên giấy bìa, Oanh dùng phấn viết bảng để vẽ, Quỳnh không đồng ý và nói với Oanh: “Phải dùng……….mới dúng!”

A. Bút chì.
B. Bút chì màu.

C. Bút chì sáp.

D. Bút lông dầu.

Câu 29: Mục đích của việc sử dụng canh vải xéo để làm thú nhồi bông?
	A. Giúp đễ may và nhồi gòn được căng đều.

B. Tiết kiệm vải.
	C. Để sản phẩm tạo thành được vững vàng.

D. Để tạo sự co giãn, thể hiện nét mềm mại.


Câu 30: Điền vào chỗ trống nội dung thích hợp:

Các mặt hàng thủ công mỹ nghệ không chỉ được người dân trong nước ưa chuộng mà khách du lịch đến Việt Nam còn mua về làm quà bởi các sản phẩm có …..
A. Giá thành rẻ.

B. Độ bền cao.

C. Màu sắc đẹp.
D. Tính nghệ thuật cao. 

Câu 31: Trang dự định làm búp bê trang trí trong kì thi khéo tay kỹ thuật sắp tới. Em hãy giúp bạn lựa chọn quy trình thực hiện đúng nhất?

A. Quan sát mẫu( Làm đầu( Làm thân( Trang trí ( Ráp đầu vào thân.

B. Quan sát mẫu( Làm thân ( Làm đầu ( Ráp đầu vào thân( Trang trí.

C. Quan sát mẫu( Làm đầu( Ráp đầu vào thân( Làm thân ( Trang trí.

D. Làm thân( Làm đầu( Ráp đầu vào thân( Quan sát mẫu ( Trang trí.

Câu 32: Trong khi xỏ hạt, Lan hết dây cước giữa chừng. Muốn nối dây để làm tiếp sản phẩm, Lan phải thực hiện thế nào cho đúng nhất?

A. Xỏ dây mới rùi tiếp tục làm.

B. Dùng dây cũ xỏ ngược lại những chỗ đã xỏ, đi zích zắc cho sản phẩm được chắc, cho dây mới vào vị trí dây cũ và tiếp tục xỏ. 

C. Cho dây mới vào vị trí dây cũ và sau khi cột nối dâycho chắc rồi tiếp tục xỏ. 

D. Dùng dây xỏ ngược lại vào tất cả những chỗ đã xỏ, cho dây mới vào vị trí dâycũ và tiếp tục xỏ. 
Câu 33: Sáng nay đến nhà Lan chơi, thấy bạn đang kết hạt làm vật trang trí. Trên bàn có rất nhiều dụng cụ, đặc biệt là kềm. Em thắc mắc hỏi bạn: “Sao sử dụng nhiều kềm thế?” Lan cười: “Mỗi loại đều có công dụng riêng, ví dụ như kềm mũi nhọn được sử dụng để……..”
	A. Gắn cườm kim loại và móc khóa”.

B. Cắt kim loại và móc khóa”.
	C. Cắt kim loại và bẻ công móc”.

D. Đục lỗ hoặc tháo dây kim loại”.


Câu 34: Để trang trí cành hoa mai cho ngày Tết, em sử dụng loại nguyên liệu nào sau đây để làm nhị tua? 
A. Chỉ hoặc len.

B. Hạt bẹt, cườm

C. Gòn.

D. Giấy. 

Câu 35: Chiều nay, Mai rủ em đi mua nguyên liệu để làm hoa giấy. Đến cửa hàng, em thấy giấy nhún có đặc điểm:

A. Nhiều màu sắc, có độ co giãn, mềm, dai.

C. Rất ít màu sắc, có độ co giãn, cứng, dai. 

B. Nhiều màu sắc, không co giãn, mềm, dai.

D. Rất ít màu sắc, không co giãn, dai, mềm. 

Câu 36: Felt là tên gọi khác của loại vải nào sau đây?

A. Vải nỉ.


B. Vải dạ nỉ.


C. Vải ka-tê.


D. Vải nhung. 

Câu37: Nhân dịp ngày quốc tế phụ nữ 8/3, Minh muốn tặng mẹ bông hồng bằng vải voan nhưng khi bắt tay vào làm, Minh quên thứ tự các bước thực hiện, em hãy giúp bạn?
	A. Làm bước nào trước cũng được. 

B. Quấn kẽm; định dạng cánh hoa, lá; bọc voan.
	C. Quấn kẽm; bọc voan; định dạng cánh hoa, lá.

D. Định dạng cánh hoa, lá; bọc voan; quấn kẽm.


Câu 38: Mẹ Nga dọn nhà đón xuân mới, thấy túi nhỏ đựng hạt cườm 6 li trong ngăn tủ. Dự định sẽ kết ví cầm tay và nhờ Nga mua giúp cho Mẹ dây cước dùng để xỏ số hạt trên. Vậy Nga sẽ chọn mua dây cước số mấy?

A. số 3. 

B. Số 7.

C. Số 5. 

D. Số 6. 

Câu 39: Màu tương đồng là các cặp phối màu nào sau đây?
	A. Xanh biển – Xanh dương; Cam – Xanh dương.

B. Vàng – Tím; Xanh lá – Đỏ
	C. Hồng – Hồng đậm; Xanh chuối – Xanh rêu.

D. Vàng – Đỏ; Hồng – Hồng đậm.


Câu 40: Trong quá trình phát triển, hoa trải qua rất nhiều giai đoạn. Nào là nụ, hoa sơ khai, hoa thịnh khai, hoa mãn khai, …Em hãy nối các cột sau đây cho hoàn chỉnh ý: 
	1. Nụ non
	a. sắp tàn

	2. Nụ bộp
	b. tàn

	3. Hoa thịnh khai là …
	c. thường được bao kín bởi đài

	4. Hoa tạ khai là…
	d. thời kỳ đẹp nhất

	5. Hoa mãn khai là hoa…
	e. đài nụ bọc ngoài, để hé lộ màu hoa.


A. 1c / 2e / 3a / 4b / 5d.


C. 1c / 2d / 3e / 4b / 5a. 
B. 1c / 2e / 3d / 4a / 5b. 

D. 1a / 2b / 3c / 4d/ 5e. 
- HẾT-

Môn thi : THỦ CÔNG MỸ NGHỆ
Thời gian: 60 Phút
Họ tên học sinh:............................................................... số báo danh:........................................

Câu 1: Điều kiện để có thể ráp cánh theo kiểu xuyên tâm cánh hoa là: 

	A. Bất kỳ kiểu cánh hoa nào

B. Cánh hoa rời.
	C. Cánh hoa liền nhau.

D. Cánh hoa xếp thành dải dài.


Câu 2: Sắp xếp lại thứ tự sau cho đúng qui trình làm quả bí? 

A. 3 – 1 – 2 – 4.



B. 1 – 2 – 3 – 4.

C. 3 – 2 – 1 – 4.

D. 2 – 3 – 1 – 4. 
Câu 3: Khi dây cước xỏ cườm bị cong, ta xử lý bằng cách:
	A. Ngâm vào nước đá.

B. Ngâm vào nước nóng.
	C. Uốn ngược lại.

D. Dùng nước vuốt lại cho thẳng.


Câu 4: Loại mẫu nào của hoa đào và hoa mai gần giống nhau: 

A. Nụ.



B. Đài.

C. Cánh hoa.



D. Lá.

Câu 5: Vẽ mẫu thú nhồi bông lên vải cần chú ý: 

A. Mẫu đôi cần vẽ trùng bên với nhau, mẫu bụng và đầu cần đặt vải thằng. 

B. Mẫu đôi cần vẽ đối xứng, mẫu bụng và đầu cần đặt vải xéo. 

C. Mẫu đôi cần vẽ trùng bên với nhau, mẫu bụng và đầu cần đặt vải xéo.
D. Mẫu đôi cần vẽ đối xứng, mẫu bụng và đầu cần đặt vải thằng.

Câu 6: Khi may thú nhồi bông loại nhỏ, cần: 

	A. May bề mặt vải, nhồi gòn.

B. May bề trái vải, lộn ra ở bề mặt, nhồi gòn.
	C. May bề trái vải, nhồi gòn

D. May bề mặt vải, lộn trái, nhồi gòn. 


Câu 7: Sự tương ứng giữa kích thước món quà và hộp đựng quà:

	A. Hộp quà rộng hơn món quà mỗi phía khoảng 2cm.

B. Món quà phải nhỏ hơn hộp đựng quà.
	C. Món quà vừa khít hộp đựng quà . 

D. Hộp càng lớn càng đẹp.


Câu 8: Công dụng của hộp đựng quà: 

	A. Trang trí món quà.

B. Giữ cho món quà luôn hấp dẫn.
	C. Bảo vệ món quà, giữ cho món quà sạch, mới mẻ.

D. Bảo vệ món quà không bị trầy Xước


Câu 9: Trong bảng pha màu, màu bậc 1 là các màu:

	A. Cam, đỏ, Tím.

B. Đen, Xanh biển, hồng
	C. Vàng, đỏ, xanh dương.

D. Trắng, đỏ, xanh dương.


Câu 10:  Màu tương đồng là các cặp phối màu sau:
	A. Hồng – Hồng đậm; Xanh chuối – xanh rêu.

B. Vàng – Tím; xanh lá – đỏ.
	C. Vàng – đỏ; Hồng – hồng đậm.

D. Xanh biển – Xanh dương; cam – xanh dương


Câu 11: Qui trình thực hiện một vòng đeo tay:
	A. Tạo bông – Xỏ khoen – Xỏ khóa – Hoàn tất.

B. Xỏ khoen – Xỏ khóa – Tạo bông - Hoàn tất. 
	C. Xỏ khoen – Tạo bông – Xỏ khóa - Hoàn tất.

D. Xỏ khóa - Xỏ khoen – Tạo bông - Hoàn tất.


Câu 12: Khi hoàn tất 1 vòng  tay hạt pha lê 4 li, phát hiện 1 hạt trên dây xỏ sai, ta phải: 
	A. Tháo hết ra xâu lại từ đầu.

B. Để nguyên lỗi không sửa
	C. Dùng kềm bóp bể hạt dư ra. 

D. Cắt dây chỗ thừa lấy hạt dư ra. 


Câu 13: Trong các loại giấy sau, loại nào có thể dùng se cành:

A. Giấy mềm.



B. Giấy pelure (pơ – luya).

C. Giấy thủ công màu xanh lá.

D. Giấy nhún. 

Câu 14: Khi thực hiện mẫu cánh hoa hoặc lá của hoa voan, cần thực hiện theo thứ tự sau: 

A. Làm bước nào trước cũng được.

B. Quấn kẽm, định dạng cánh hoa, lá, bọc voan.
C. Quấn kẽm, bọc voan, định dạng cánh hoa, lá sau cùng theo mẫu.

D. Định dạng cánh hoa, lá, bọc voan, quấn kẽm.

Câu 15: Yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm nhồi bông:

A. Dồn gòn cứng chắc, tròn đều, may kết chắc chắn, trang trí vui nhộn. 

B. Dồn gòn tròn đều mềm mại, đường may chắc, thẳng, mẫu tự nhiên.

C. Dồn gòn căng tròn đều, may, kết chắc chắn, màu sắc tự nhiên, đẹp.
D. Dồn gòn tròn đều, may, kết chắc chắn, màu sắc tự nhiên, đẹp.

Câu 16: Có thể tạo các sản phẩm nhồi bông nhỏ, đơn giản với các loại:

	A. Vải dạ, vải nỉ, vải không dệt.

B. Vải voan, vớ, vải giả da.
	C. Vải may thông thường.

D. Vải nào cũng may được.


Câu 17: Mép lá của hoa Dâm bụt có dạng: 

	A. Mép lá có răng cưa.

B. Mép lá có hình cong.
	C. Mép lá trơn,

D. Mép lá xẻ thùy sâu. 


Câu 18: Qui trình làm nơ: 

A. Chọn kiểu dáng làm nơ ( Cắt theo yêu cầu ( Xếp, dán, cột hoặc bấm (tùy kiểu) ( tạo dáng ( hoàn tất

B. Chọn kiểu dáng làm nơ ( chọn vật liệu ( cắt theo yêu cầu ( Xếp, dán, cột hoặc bấm (tùy kiểu) ( tạo dáng ( hoàn tất

C. Chọn kiểu dáng làm nơ ( chọn vật liệu ( cắt theo yêu cầu (  tạo dáng ( hoàn tất. 
D. Chọn vật liệu ( Chọn kiểu dáng làm nơ ( cắt theo yêu cầu (Xếp, dán, cột hoặc bấm (tùy kiểu) ( tạo dáng ( hoàn tất. 

Câu 19: Nụ hoa hồng có dạng: 

A. Hình tròn. 



B. Hình chóp nón. 

C. Hình tam giác



D. Hình tự do.

Câu 20: Trong nghề xỏ hạt cườm, công cụ lao động thuộc về:

A. Kéo, kềm, hạt cườm, móc khóa.


B. Kéo, dùi. 

C. Kềm nhọn.





D. Dây cước xâu các hạt lại. 

Câu 21: Kẽm xi là loại kẽm: 

	A. Được bọc 1 lớp nhựa

B. Được bọc 1 lớp giấy sáp.
	C. Được bọc 1 lớp kim tuyến.

D. Được bọc 1 lớp giấy mềm.


Câu 22: Chiều ngang giấy gói quà: 

	A. Diện tích hộp quà+2cm+phần xếp li.

B. Diện tích hộp quà+2cm.
	C. Chu vi hộp quà+2cm.

D. Chu vi hộp quà+2cm+ phần xếp li.


Câu 23: Dồn gòn cho sản phẩm nhồi bông: 

	A. Dồn gòn vào các chi tiết nhỏ và xa trước.

B. Dồn gòn tự do cho các chi tiết trên mẫu.
	C. Dồn gòn vào các chi tiết gần thuận lợi trước.

D. Dồn gòn vào các chi tiết lớn cho vững trước.


Câu 24: Công đoạn làm dây đeo tay bằng hạt.

A. Móc khóa – Khoen giữ - Kết bông - Khoen giữ - Móc khóa. 

B. Khoen giữ - Móc khóa - Kết bông - Móc khóa - Khoen giữ.
C. Khoen giữ - Móc khóa - Kết bông - Khoen giữ - Móc khóa.
D. Móc khóa – Khoen giữ - Kết bông- Móc khóa - Khoen giữ.

Câu 25: Trình tự làm hộp quà: 

	A.Đo kích thước ( Vẽ ( Cắt ( Xếp  ( Dán hộp.

B.Vẽ ( Đo kích thước ( Xếp ( Dán hộp ( Cắt.
	C.Đo kích thước ( Cắt ( Vẽ ( Xếp ( Dán hộp.

VD.ẽ ( Đo kích thước ( Cắt ( Xếp ( Dán hộp.


Câu 26: Quy trình làm thú nhồi bông: 

A. In mẫu trên giấy – cắt mẫu – may – nhồi bông.

B. Cắt rập giấy – Vẽ mẫu lên vải – cắt – may – nhồi bông.

C. Cắt- may – nhồi bông – lau sạch bụi bông.

D. Vẽ mẫu lên vải – cắt – may –nhồi bông.

Câu 27: Khi làm thú nhồi bông, trong lúc nhồi gòn cần chú ý:

A. Cho từng miếng gòn nhỏ vào, nhồi từng chút.
B. Chọn vải đẹp.

C. Cho bông vào một lúc thật nhiều để nhồi cho nhanh.

D. Khoảng cách chừa để nhồi gòn nên chừa một đoạn dài. 

Câu 28: Những bộ phận nào của thú nhồi bông được dùng canh xéo:

A. Thân.




C. Đỉnh đầu. bụng.

B. Tai, cánh.



D. Đầu. 

Câu 29: Trong làm hoa nhân tạo, gòn có thể dùng để:

	A. Làm nụ hoa, độn cành.
	B. Làm nhụy hoa, nụ hoa, đế hoa.

	C. Độn cành, đế hoa.
	D. Làm búp hoa, đế hoa.


Câu 30: Khi kết thúc phần kết hạt, đoạn dây thừa cần phải:

	A. Cắt sát.
	B. Lấy hơ lửa nóng dây.

	C. Để nguyên.
	D. Luồn phần dây thừa vào các hạt cho chắc chắn.


Câu 31: Kiểu dáng, kích cỡ, màu sắc của hạt cườm có ảnh hưởng đến:
	A. Không ảnh hưởng gì đến sản phẩm. 
	B. Yếu tố hoàn thành sản phẩm.

	C. Yếu tố giá thành sản phẩm.
	D. Yếu tố kỹ thuật, Mỹ thuật. 


 Câu 32: Khi làm hoa giấy, đối với hoa có cánh to và nhiều lớp như hoa hồng được áp dụng kỹ thuật: 

	A. Ráp xuyên tâm cánh hoa.
	B. Ráp hoa cánh liền.

	C. Ráp hoa hình ống.
	D. Ráp hoa cánh rời.


Câu 33: Qui trình gói quà: 

A. Đo kích thước giấy gói ( Cắt ( Xếp li ( Trang trí ( Gói dán. 
B. Đo kích thước giấy gói ( Cắt ( Xếp li ( Gói dán ( Trang trí.

C. Xếp li ( Đo kích thước giấy gói ( Cắt ( Gói dán ( Trang trí.

D. Đo kích thước giấy gói ( Xếp li ( Cắt ( Gói dán ( Trang trí.

Câu 34: Vai trò của hàng thủ công mỹ nghệ trong đời sống: 

A. Giới thiệu văn hóa, đất nước, con người Việt Nam.

B. Trang trí nhà ở, làm quà tặng, làm đẹp cho phái nữ, mặt hàng xuất khẩu,...

C. Giới thiệu văn hóa, đất nước, cảnh đẹp Việt Nam.
D. Trang trí nhà ở, làm quà tặng, làm đẹp cho phái nữ.

Câu 35: Mẫu trái dâu nhồi bông: 

	A. ½ vòng tròn. 
	B. Hình chữ nhật.

	C. Hình thoi.
	D. Cả vòng tròn. 


Câu 36: Khi tạo xong 1 bông hoa kết vòng tay:
	A. 2 đầu dây xỏ chéo vào 2 hạt cuối. 
	B. Xiết gút đầu dây.

	C. 2 đầu dây xỏ chéo vào hạt cuối.
	D. Không cần để ý khi kết thúc một bông. 


Câu 37: Loại dây, sợi nào được sử dụng để xỏ hạt gỗ:

A. Dây cước.



C. Dây kim loại

B. Dây da loại nhỏ. 


D. Dây dù mềm.

Câu 38: Mục đích của việc hồ vải làm hoa là.

	A. Dễ tạo dáng cho cánh hoa.
	B. Giữ cho cánh hoa được thẳng, dễ ủi.

	C. Giữ cho hoa, lá được cứng cáp. 
	D. Dễ vẽ, dễ cắt các mẫu cánh hoa, lá, đài.


Câu 39: Trong làm hoa nhân tạo, nhị hoa có thể được làm từ:

	A. Bột hay đất sét, giấy, vải.
	B. Bột, hạt nhựa, chỉ, vải. 

	C. Bột hay đất sét, giấy, gòn.
	D. Bột, đất sét, hạt cườm, hạt bẹt. 


Câu 40: Công cụ lao động trong nghề làm hoa nhân tạo bao gồm: 

A. Các loại giấy, vải, dây đồng, kéo.

B. Dây đồng, dây kẽm, kềm, kéo, bút chì và nhị có hạt cứng.

C. Kềm, kéo, thước, bút vẽ, giấy, vải, dây đồng.

D. Kềm, kéo, thước, bút vẽ, compa. 

- HẾT-
Môn thi: THỦ CÔNG NGHỆ MỸ NGHỆ            
Thời gian: 60 phút

Họ tên học sinh: .............................................số báo danh:..........................................
Câu 1: Kết lá mai lên cành theo dạng:

A. Lá mọc cách. 


C. Lá mọc đối xứng.

B. Lá mọc xòe.



D. Lá mọc vòng. 

Câu 2:  Muốn tạo bông 6, ta làm bằng cách. 

A. Xỏ 5 hạt, xỏ tiếp hạt thứ 6 kết chéo dây ở hạt thứ 6. 

B. Xỏ 4 hạt, xỏ tiếp hạt thứ 6 kết chéo dây ở hạt thứ 6.

C. Xỏ 5 hạt vào dây, kết chéo dây ở hạt thứ 6. 

D. Xỏ 6 hạt vào dây. 

Câu 3: Điều kiện để ráp cánh hoa theo dạng xuyên tâm là: 

A. Cánh hoa liền nhau.


C. Cánh hoa rời.

B. Bất kỳ kiểu cánh hoa nào.

D. Cánh hoa xếp. 

Câu 4:  Khi cắt mẫu cánh hoa nhân tạo, cần lưu ý: 
A. Không để lại nét vẽ trên mẫu.

B. Cắt ngoài nét vẽ. 

C. Để lại nét vẽ khi cắt.

D. Tô đậm nét vẽ trước khi cắt. 

Câu 5: Lá hoa hồng là dạng:

A. Lá kép lẻ.

B. Lá đơn phân thùy.
C. Lá kép chân vịt. 

D. Lá đơn nguyên. 

Câu 6: Muốn xỏ dây không sử dụng móc khóa ta dùng: 

A. Dây cước thun.
B. Dây da.

C. Dây dù.

D. Dây cước.

Câu 7: Điền vào chỗ trống sau: 

Ngày nay nghề thủ công mỹ nghệ được xem là một nghề...................góp phần thỏa mãn nhu cầu làm đẹp môi trường cuộc sống con người. 
     A. Dịch vụ  
B. Công nghệ cao.

C. Công nghiệp nhẹ.

D. Thương mại. 

Câu 8: Sự tương ứng về kích thước giữa món quà và hộp dựng quà là: 

A. Hộp dựng quà rộng hơn món quà mỗi cạnh từ 1cm – 2 cm.

B. Món quà phải nhỏ hơn hộp đựng quà.
C. Món quà phải vừa khít hộp đựng quà.

D. Hộp dựng quà càng lớn càng đẹp.

Câu 9: Kỹ thuật tạo dáng cánh hoa:

A. Ấn trũng giữa cánh, vuốt cong đầu cánh, tạo độ khum, gợn sóng mép cánh hoa.

B. Ấn trũng đầu cánh, vuốt cong theo chiều hoa, lá , đài, tạo gợn sóng mép cánh hoa.

C. Ấn trũng đầu cánh, vuốt cong mép cánh đều hai bên, tạo gợn sóng mép cánh hoa đều hai bên.

D. Ấn trũng giữa cánh, tạo gợn sóng mép cánh đều hai bên, tạo độ cong cho cánh hoa.

Câu 10: Khi kết thúc 1 bông, cần phải chéo hạt nhằm:

	A. Giữ cho hạt không bị rơi ra. 
	B. Tiện cho việc xỏ hạt kế tiếp.

	C. Giúp dây cước không bị xoắn.
	D. Kết thúc một chuỗi hạt.


Câu 11: Màu tương phản là các cặp phối màu sau:

A. Xanh lá – Đỏ; Vàng – cam.

B. Vàng – Đỏ; Trắng – xanh. 

C. Vàng chanh – Vàng nghệ;  Nâu cacao – nâu chocolate.

D. Cam – vàng;  Xanh lá – xanh dương.

Câu 12: Sản phẩm thủ công mỹ nghệ của nước ta được ưa chuộng vì:

A. Được làm bằng dụng cụ thô sơ, có tính thủ công.

B. Được làm bằng tay có tính nghệ thuật và sáng tạo cao.

C. Được làm nguyên liệu thiên nhiên của miền sông nước.

D. Được làm bằng máy móc hiện đại tạo thành các tác phẩm đẹp. 

Câu 13: Trong xã hội,nghề thủ công mỹ nghệ có vai trò góp phần: 

A. Sử dụng nguyên liệu từ thiên nhiên.

B. Giải quyết công ăn việc làm cho nhiều người lao động. 

C. Làm nhiều sản phẩm lạ mắt.

D. Làm tăng vẻ đẹp căn nhà.

Câu 14: Quy trình làm nụ hoa gòn: 

A. Kẽm bẻ móc cong ( Se gòn vào kẽm ( Se sáp ( Bọc giấy. 

B. Kẽm bẻ móc cong ( Se gòn vào kẽm ( Bọc giấy ( Se sáp.
C. Kẽm bẻ móc cong ( Se sáp ( Se gòn vào kẽm ( Bọc giấy.
D. Se gòn vào kẽm ( Bọc giấy ( Kẽm bẻ móc cong ( Se sáp.

Câu 15: Các nguyên liệu dùng để dồn vào sản phẩm nhồi bông bao gồm: 

	A. Gòn trái, bông y tế, hạt cườm.
	B. Gòn trái, bông nhân tạo, hạt nhựa.

	C. Gòn trái, bông y tế, hạt gỗ.
	D. Gòn trái, bông nhân tạo, hạt châu.


Câu 16: Cách vẽ mắt cho búp bê trang trí?

A. Người lớn: Mắt nằm giữa khuôn mặt – Trẻ em: Chân mày nằm 1/3 khuôn mặt.

B. Người lớn: Mắt nằm 1/3 khuôn mặt tính từ đỉnh đầu trở xuống – Trẻ em: Chân mày nằm giữa khuôn mặt. 

C. Người lớn: Mắt nằm giữa khuôn mặt – Trẻ em: Chân mày nằm giữa khuôn mặt. 

D. Người lớn: Mắt nằm 1/3 khuôn mặt – Trẻ em: Chân mày nằm 1/3 khuôn mặt. 
Câu 17: Kỹ thuật se cành?

A. Dùng giấy nhún, canh giấy ngang, phết keo lên bề mặt giấy, quấn đều quanh cành. 

B. Dùng keo sáp, đặt keo góc 45( so với cành, quay cho giấy se chặt vào cành. 

C. Dùng giấy nhún hoặc keo sáp, đặt xéo góc 45( so với cành, quấn giấy quanh cành.

D. Dùng keo sáp kéo dãn, đặt xéo góc 45( so với cành, quấn quanh cành. 

Câu 18: Yêu cầu của sản phẩm dồn gòn?

	A. Thẳng, đẹp, sạch, mềm.
	B. Gòn dồn đều, căng vừa phải, đẹp.

	C. Thật căng, đẹp, sạch.
	D. Sản phẩm có nhiều nếp nhăn, mềm


Câu 19: Kỹ thuật làm hoa voan, vì sao đối với hoa có cánh lớn phải kẹp thêm kẽm ở giữa cánh?.

	A. Để cố định vải, dễ ráp hoa.
	B. Để cánh hoa không bị biến dạng.

	C. Để vải được căng đều.
	D. Để giống hoa thật.


Câu 20: Kiểu dáng, kích cỡ, màu sắc của hạt cườm có ảnh hưởng đến: 

	A. Yếu tố giá thành sản phẩm. 
	B. Yếu tố kỹ thuật, mỹ thuật.

	C. Chất lượng sản phẩm.
	D. Yếu tố hoàn thành sản phẩm. 


Câu 21: Yêu cầu kỹ thuật của cành hoa nhân tạo: 

A. Hoa, lá được gắn kết hài hòa, giống hoa thật.

B. Hoa, lá được gắn kết chặt chẽ, hài hòa, tạo dáng chi tiết đúng cách.

C. Hoa, lá được gắn kết chặt chẽ, hài hòa, hình dáng, màu sắc lạ, bắt mắt.

D. Hoa, lá được gắn kết chặt chẽ, hài hòa về màu sắc và hình dáng. 

Câu 22: Các công đoạn làm dây đeo tay bằng hạt?

A. Khoen giữ ( Móc khóa ( Kết bông ( Khoen giữ ( Móc khóa.
B. Móc khóa ( Khoen giữ ( Kết bông ( Khoen giữ ( Móc khóa.

C. Khoen giữ ( Móc khóa ( Kết bông ( Móc khóa ( Khoen giữ.

D. Móc khóa ( Khoen giữ ( Kết bông ( Móc khóa ( Khoen giữ.

Câu 23: Các giai đoạn nở của hoa là: 
A. Nụ non ( nụ bộp ( hoa hàm tiếu ( hoa sơ khai ( hoa thịnh khai. 
B. Nụ non ( nụ bộp ( hoa sơ khai ( hoa hàm tiếu ( hoa thịnh khai. 

C. Nụ non ( hoa sơ khai ( nụ bộp ( hoa hàm tiếu ( hoa thịnh khai.
D. Nụ non ( nụ bộp ( hoa sơ khai ( hoa thịnh khai ( hoa hàm tiếu.

Câu 24: Trình tự các giai đoạn làm hộp, gói hộp quà.

A. Cắt, thiết kế mẫu hộp, xếp, dán hộp, gói hộp quà. 

B. Thiết kế mẫu hộp, cắt, xếp dán hộp, gói hộp quà.

C. Xếp, cắt dán, thiết kế mẫu hộp, gói hộp quà.

D. Xếp, cắt, thiết kế mẫu hộp, dán hộp, gói hộp quà.

Câu 25: Nếu nguyên liệu là hạt bẹt 6 li, sử dụng dây cước nào thì phù hợp?

A. Dây cước số 4.5.

C. Dây cước số 3.5.

B. Dây cước số 5.6.

D. Dây cước số 3.4.

Câu 26: Khi kết thúc một sản phẩm bằng hạt, khóa dây bằng cánh nào?

A. Xỏ ngược lại cho hết phần dây cước còn dư.

B. Dùng dây cước còn dư xỏ ngược lại theo hướng zích zắc.

C. Cột gút chặt phần dây dư rồi cắt sát.

D. Cột gút chặt phần dư rồi xỏ ngược lại 1( 2 hạt.
Câu 27: Mục đích của việc hồ vải làm hoa là:

	A. Dễ tạo dáng cho cánh hoa.
	B. Dễ vẽ, dễ cắt các mẫu cánh hoa, lá, đài.

	C. Giữ cho hoa, lá được cứng cáp.
	D. Giữ cho cánh hoa được thẳng, dễ ủi. 


Câu 28: Loại giấy dùng để độn cành: 

A. Giấy vân long. 
B. Giấy mềm.
C. Giấy thủ công.

D. Giấy pơ-luya.

Câu 29: Trình tự làm hộp quà: 
	A. Vẽ ( Đo kích thước ( Xếp ( Cắt ( Dán hộp.
	B. Đo kích thước ( Vẽ ( Cắt ( Xếp ( Dán hộp.

	C. Vẽ ( Đo kích thước ( Cắt ( Xếp ( Dán hộp.
	D.Đo kích thước ( Cắt ( Vẽ ( Xếp ( Dán hộp.


Câu 30: Mẫu rập củ quả nào có dạng hình trái tim? 

A. Bí đỏ.


B. Dâu.

C. Táo.

D. Cà rốt.

Câu 31: Nhị tua ở hoa mai và hoa đào nhân tạo thường được làm bằng: 
A. Gòn

B. Chỉ hoặc len.

C. Hạt bẹt, cườm

D. Giấy. 

Câu 32: Cách tính chiều ngang giấy gói hộp quà?

	A. (Chiều dài hộp + chiều cao hộp) x 2.
	B. Chu vi hộp quà + 2cm + phần xếp li.

	C. Chu vi hộp quà + 2cm.
	D. Chiều dài hộp + chiều cao hộp. 


Câu 33: Vuốt cong mép cánh hoa bằng cách:

	A. Ấn trũng đầu mép cánh hoa trong lòng bàn tay.
	B. Kéo dãn nhẹ đầu mép cánh hoa.

	C. Dùng que tre hoặc cạnh thước vuốt cong đầu cánh.
	D. Dùng ngón tay vạch nhẹ trên đầu mép cánh.


Câu 34: Canh vải xéo dùng trong mẫu thú nhồi bông có tác dụng:

	A. Mẫu thú đứng vững vàng.
	B. Để dễ dàng may mẫu thú.

	C. Tạo sự co giãn và nét mềm mại.
	D. Nhồi gòn được căng đều.


Câu 35: Loại dây chuyền dùng xâu cườm làm trang sức là: 

A. Dây dù loại mềm.

B. Dây cước.

C. Dây kim loại. 

D. Dây da.

Câu 36: Khi hoàn tất vòng tay hạt pha-lê, phát hiện 1 hạt trên dây xỏ dư, ta phải: 

	A. Cắt dây chỗ thừa lấy hạt dư ra. 
	B. Dùng kèm bóp bể hạt dư ra.

	C. Để nguyên không sửa.
	D. Tháo hết ra, xâu lại từ đầu. 


Câu 37: Những loại vải nào dùng may củ quả.

A. Vải katê, vải thun, vải nỉ, vải jean, vài kaki, ….

B. Vải voan, vải nỉ dạ, vải nhung, vải nỉ, vải phi bóng, vải katê, vải soa,..
C. Vải nỉ dạ, vải voan, vải phi bóng, vải katê….

D. Vải nhung, vải voan, vải katê, vải nỉ, vải soa, vải jean,…

Câu 38: Dồn gòn cho sản phẩm nhồi bông?

	A. Dồn gòn tùy thích cho các chi tiết mẫu trên.
	B. Dồn gòn vào các chi tiết nhỏ và xa trước.

	C. Dồn gòn vào các chi tiết thuận lợi trước.
	D. Dồn gòn vào các chi tiết lớn cho vững trước. 


Câu 39: Nối cột tương ứng: 

	1. Hoa hồng
	2. Hoa mai.
	3. Hoa sao nhái.
	4. Hoa loa kèn.


a. Dạng cánh rời.

B. Dạng ống.

C. Dãng dãy cánh.

D. Dạng xuyên tâm. 
	A. 1a, 2c, 3b, 4a.
	B. 1a, 2d, 3c, 4b.

	C. 1a, 2c, 3d, 4a.
	D. 1a, 2c, 3d. 4b.


Câu 40: Quy trình thực hiện mẫu hoa nhân tạo?

A. Quan sát mẫu ( Vẽ, cắt mẫu ( Lên cành ( Tạo dáng cánh hoa, lá, đài, nhụy ( Kết hoa.

B. Quan sát mẫu ( Vẽ, cắt mẫu ( Tạo dáng cánh hoa, lá, đài, nhụy ( Kết hoa ( Lên cành.
C. Quan sát mẫu ( Vẽ, cắt mẫu ( Kết hoa( Tạo dáng cánh hoa, lá, đài, nhụy ( Lên cành.

D. Quan sát mẫu ( Vẽ, cắt mẫu ( Tạo dáng cánh hoa, lá, đài, nhụy ( Lên cành ( Kết hoa. 

- HẾT-

Môn thi: THỦ CÔNG MỸ NGHỆ                      
Thời gian: 60 phút

HỌ TÊN THÍ SINH: .............................................................................. SBD.................................

Câu 1: Bạn Lan mới học xỏ hạt. Bạn đang thực hành xỏ lắc tay bông 4 nhưng thấy phần chéo dây mình xỏ không giống với mẫu. Em hãy giúp bạn nhận biết dấu hiệu của chéo dây đúng là thế nào? 
A. 2 dây đi về 2 hướng, hạt được khóa chặt trong vòng dây.

B. 2 dây đi về cùng 1 hướng, hạt được khóa trong vòng dây.

C. 2 dây đi về cùng 1 hướng, hạt có thể đi chuyển dễ dàng.

D. 2 dây đi về 2 hướng, hạt xếp thành dãy dài.

Câu 2: Yếu tố nào sau đây giúp phân biệt tuổi tác khi làm búp bê? 

A. Tỷ lệ có thể không bằng nhau, chỉ cần kiều tóc là có thể phân biệt.

B. Tỷ lệ cân đối của thân, màu sắc kiểu quần áo, kiểu tóc.
C. Tỷ lệ gương mặt, kiểu tóc, kiểu giầy dép.

D. Tỷ lệ thân người, kiểu quần áo, kiểu tóc.

Câu 3: Các công đoạn làm giây đeo bằng hạt: 

A. Móc khóa ( Khoen giữ ( Kết bông ( Khoen giữ ( Móc khóa.

B. Khoen giữ ( Móc khóa ( Kết bông ( Khoen giữ ( Móc khóa.
C. Khoen giữ ( Móc khóa ( Kết bông ( Móc khóa ( Khoen giữ.

D. Móc khóa ( Khoen giữ ( Kết bông ( Móc khóa ( Khoen giữ.

Câu 4: Khi quan sát mẫu vật ta thấy lá mọc đối chữ thập là loại lá có. 

A. Mỗi mấu mang 2 lá mọc so le.

C. Mỗi mấu mang 2 lá mọc đối diện.

B. Hình lục giác. 



D. Hình tam giác, hình tròn. 

Câu 5: Hộp quà nắp liền có các hình dạng sau nào sau đây?

A. Hình tròn, hình trụ. 


C. Hình chữ nhật, hình vuông

B. Hình lục giác. 


D. Hình tam giác, hình tròn. 

Câu 6: Sáng nay, bạn Oanh kết hạt vòng đeo tay. Khi kết thúc, có một đoạn dây thừa dư ra. Muốn sản phẩm đẹp và chắc, bạn đã làm gì? 

A. Để nguyên dây thừa.

C. Luồn phần dây thừa vào các hạt cho chắc.

B. Lấy lửa hơ nóng dây.

D. Cắt sát, bỏ đoạn dây thừa. 

Câu 7: Tỷ lệ tính từ trên đỉnh đầu xuống cằm là 2/3 chiều dài của mặt, được xác định là:

A. Vị trí của mũi.
B. Vị trí của miệng.

C. Vị trí của cổ.

D. Vị trí của mắt.

Câu 8: Làm thế nào để dán đầu búp bê yo -  yo dính vào thân?

A. Dùng bất kỳ loại keo nào dán cũng được. 

B. Dùng hồ dán dính đầu vào thân.

C. Dùng keo nhựa dẻo đốt nóng dán, giữ tay vài dây cho đầu dính vào thân. 

D. Dùng băng keo hai mặt dán đầu vào thân.

Câu 9: Tác dụng của canh vải xéo dùng để may thú nhồi bông?
A. Dễ may, nhồi gòn được căng đều.


B. Ít tốn vải

C. Mẫu thú được đứng vững.



D. Tạo sự co giãn, nét mềm mại của thú nhồi bông.

Câu 10: Bạn Nhung vô ý làm ngã độ hũ keo sữa lên nền gạch nhà. Bạn Ngân thấy thế bảo bạn!
A. Dùng giấy báo lau bớt keo, để một lúc cho phần keo còn, dính gạch khô lại thì bóc lớp keo ra

B. Lấy giấy báo che lại để mọi người đừng giẫm lên, đợi khi nào keo khô hoàn toàn thì bóc keo ra.

C. Lấy giẻ khô lau cho đến khi sạch keo rồi xả sạch giẻ là xong. 

D. Lấy giẻ ướt lau sạch nền gạch, lau xong rồi giặt sạch, phơi khô giẻ.

Câu 11: Bạn Linh muốn làm một búp bê có mái tóc dài, uốn lọn cong. Bạn  nên cho chất liệu nào để làm được kiểu tóc trên? 

A. Kẽm 


B. Giấy nhún.

C. Chỉ đen.

D. Sợi nylon xé nhuyễn. 
Câu 12: Bạn Tâm và bạn Hà đang chuẩn bị khâu củ cà rốt nhồi bông. Bạn Tâm bảo nên dùng mũi đột khít khâu mới chắc. Bạn Hà khâu bằng mũi đột thưa chắc hơn. Em chọn mũi khâu nào? 

	A. Dùng mũi nào cũng được.
	B. Mũi cành cây.

	C. Cả 2 mũi khâu trên không dùng để khâu củ quả nhồi bông.
	D. Mũi đột khít. 


Câu 13: Làng nghề Việt Nam là một thuật ngữ dùng để chỉ?
A. Cộng đồng dân cư, chủ yếu sống ở các vùng ngoại ô thành phố có làm nghề thủ công. 

B. Cộng đồng cư dân, chủ yếu sống ở trung tâm thành phố có làm nghề thủ công.

C. Cộng đồng dân cư sống tập trung làm nghề thủ công, không phân biệt thành phố hay ngoại ô.

D. Cộng đồng dân cư sống ở các vùng lân cận thành phố chuyên ngành sản xuất kinh doanh.

Câu 14: Bạn Trâm định làm hoa mai để trang trí nhà ngày Tết, nhưng không mua được nhụy mai làm sẵn giống mẫu của cô. Theo em, bạn Trâm phải làm sao?

A. Dùng chỉ hoặc len màu vàng làm nhụy.

B. Dùng hạt bẹt lớn thay cho nhụy.
B. Dùng kẽm giấy màu vàng làm nhụy. 

C. Dùng giấy nhúng nhấp tua làm nhụy.

Câu 15: Cách tạo dáng hoa Hồng khác cách tạo dáng các loại hoa khác ở điểm nào?
A. Lá đơn nguyên.


C. Mép lá cắt răng cưa.

B. Lá kép.



D. Lá cắt canh giấy ngang

Câu 16: Khi làm thú nhồi bông trong lúc nhồi gòn cần chú ý điều gì?

A. Cho từng miếng gòn nhỏ vào, nhồi từng chút, nhồi chi tiết xa trước, gần sau.

B. Chọn vải đẹp, nhồi đều tay, nhồi chi tiết gần trước, xa sau

C. Cho bông vào một lúc thật nhiều để nhồi cho nhanh, đều tay.
D. Nên chừa một đoạn khoảng cách dài để dễ nhồi, nhồi nhanh tay. 

Câu 17: Bạn Ân làm một hộp quà, nhưng đậy nắp vào thì các thành hộp bị cong vào trong. Em hãy giải thích cho Ân biết vì sao lại có hiện tượng như vậy?

A. Vì nắp hộp nhỏ đậy không vừa thân hộp.

C. Vì giấy làm hộp quá mỏng

B. Vì giấy làm hộp quá dày.



D. Vì hộp dán chưa chắc chắn.
Câu 18: Bạn Ngân mới học làm hoa giấy, bạn chưa biết cách tạo khum cho các cánh hoa. Em hãy hướng dẫn bạn nhé?
	A. Dùng ngón tay cái vạch lên cánh hoa.
	B. Đặt 2 ngón tay cái ở giữa cánh hoa, kéo dãn nhẹ.

	C. Dùng tay kéo dãn ngang cánh hoa.
	D. Dùng que tre vuốt cong mép hoa giấy. 


Câu 19: Bạn Thúy muốn tặng bạn Hoa một món quà là thực phẩm bánh kẹo, bạn Thúy nên sử dụng hộp làm bằng chất liệu nào sau đây để bảo quản bánh kẹo cho tốt.

	A. Làm bằng giấy bìa cứng
	B. Làm bằng nhựa hoặc thiếc có lót thêm lớp giấy sáp.

	C. Làm bằng giấy cạc – tông.
	D. Làm bằng giấy bóng kiếng hoặc giấy hoa.


Câu 20: Dây cước thun dùng cho các sản phẩm nào sau đây?

A. Xỏ giỏ hoa.


C. Kết thú.

B. Kết hoa cài áo

D. Làm vòng đeo tay không dùng móc khóa. 

Câu 21: Bạn Lan gói hộp quà tặng bà với giấy gói màu vàng nhạt. Theo em, bạn Lan nên chọn nơ màu gì sau đây cho phù hợp với tuổi tác của Bà? 

A. Nơ trang trí màu nâu đậm. 


C. Nơ trang trí màu xanh chuối.

B. Nơ màu gì cũng được.


D. Nơ trang trí màu vàng nhạt.

Câu 22: Bạn Nam khuấy bột để làm hồ dán theo công thức cô đã dạy: 1 phần bột + 2 phần nước. Bạn đắn đo không biết nên cho bột trước hay nước trước. Theo em bạn nên làm thế nào?

A. Cho cùng lúc 2 nguyên liệu vào khuấy đều.

B. Cho nước trước, đổ nhanh tay tất cả bột vào để bột tan hết vào trong nước. 
C. Cho bột trước, đổ nước từ từ khuấy đều để bột không bị bón cục.

D. Cho nguyên liệu nào trước cũng được.

Câu 23: Để cánh hoa voan có độ trũng, ta cần phải làm gì?

A. Tạo gân chiế.



C. Tạo gân đôi, gân phân nhánh. 

B. Tạo gân đồng quy. 


D. Tạo gân cho cánh hoa. 

Câu 24: Bạn Hà chuẩn bị gói quà tặng bạn. Suy nghĩ mãi mà bạn không biêt nên dùng loại keo dán nào để gói quà mà không để lộ các mối dán. Em hãy tư vấn giúp bạn?

A. Băng keo trong. 

B. Hồ khô. 

C. Keo dán 2 mặt. 

D. Keo sữa. 

Câu 25: Các nguyên liệu dùng làm củ quả bằng voan?
	A. Vải thun, bông gòn, kẽm, keo sáp, chỉ may.
	B. Vải ka-tê, kẽm, keo sáp, chỉ may.

	C. Vải voan thun, kẽm, keo sáp, chỉ may.
	D. Vải phi bóng, kẽm, keo sáp, chỉ may.


Câu 26: Quy trình gói hộp quà nào đúng. 

A. Đo kích thước giấy gói ( Xếp li ( cắt ( Gói dán ( trang trí.

B. Chọn giấy gói ( Tính giấy gói ( Gói( Chọn ruy- băng ( Buộc ruy – băng ( Làm nơ, đính nơ. 

C. Đo kích thước giấy gói ( Cắt ( Xếp li ( Trang trí ( Gói dán.

D. Xếp li ( Đo kích thước giấy gói ( Cắt ( Gói dán ( Trang trí.

Câu 27: Trường em đa số các bạn rất thích chọn học môn thủ công mỹ nghệ, vì các bạn hiểu được mục đích của môn nghề này ở trường phổ thông là: 
A. Rèn luyện kỹ năng, tạo ra thu nhập cho bản thânvà gia đình.

B. Tạo ra thu nhập, giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi.

C. Tạo ra thu nhập cho học sinh, góp phần phụ giúp kinh tế gia đình. 

D. Rèn luyện kỹ năng, làm ra những món quà có ý nghĩa tặng người thân. 

Câu 28: Nụ hồng có dạng nào sau đây. 

     A. Hình tam giác. 
B. Hình tròn.

C. Hình thù không rõ rệt. 

D. Hình chóp nón. 

Câu 29: Cườm cố định (bi chặn) được làm bằng: 

A. Thủy tinh.

B. Kim loại.

C. pha – lê.

D. Nhựa. 
Câu 30: Làm hoa Mai, Đào ngày tết bằng giấy hoặc vải voan, vật liệu được để làm cành?
A. Kẽm, cành tươi.
B. Kẽm, cành khô.

C. Kẽm, cành tre.

D. Dây đồng loại to 

Câu 31: Bạn Thư đang vẽ và cắt mẫu hoa hồng giấy thì phát hiện giấy nhún xanh chỉ còn một băng dài, không đủ chiều cao vẽ lá theo canh dọc, Bạn phải làm sao để hoàn thành gấp bài nộp khi không kịp mua thêm giấy nhún? 

A. Dùng giấy màu khác làm lá. 

C. Không làm lá.

B. Đặt lá theo canh xéo.


D. Để lá theo canh ngang. 

Câu 32: Bạn Trang vừa làm xong một chú chuột bằng vải voan, nhưng hai con mắt chuột ráp không cân đối. Em hãy giúp bạn cách ráp mắt chuột như thế nào là tốt nhất? 

A. Vị trí hai điểm ráp hai mắt theo điểm giữa của miệng, sao cho 3 điểm tạo thành một tam giác. 

B. Gắn hai tai trước, rồi canh vị trí ráp hai mắt theo hai tai là cân đối.

C. Ráp hai mắt cùng một lúc thì chắc chắn cân đối. 

D. Vị trí 2 điểm ráp hai mắt theo điểm giữa của miệng, sao cho 3 điểm tạo thành một tam giác đều. 
Câu 33: Bạn Quyên đang xỏ con bạch tuột. Khi đã xỏ xong bông 5 đầu tiên, bước tiếp theo phải xỏ như thế nào thì bạn quên mất. Bạn An ngồi cạnh đã nhắc bạn Quyên cách xỏ bước thứ 2. Em chọn đáp án nào?
	A. Xỏ 4 hạt vào dây, chéo dây ở hạt cuối.
	B. Dây trái xỏ 1 hạt, dây phải xỏ 2 hạt, chéo dây qua 1 hạt

	C. Xỏ 5 hạt vào dây, chéo dây ở hạt cuối.
	D. Dây trái xỏ 2 hạt, dây phải xỏ 2 hạt, chéo dây qua 1 hạt.


Câu 34: Lúng túng với bài dự thi làm hoa hồng bằng giấy trong hội thi Khéo tay Kỹ thuật tại trường. Bạn Lan chưa biết phải sắp xếp các công đoạn thế nào cho hợp lý. Em hãy giúp bạn?

A. Làm thao tác nào trước cũng được, nhưng phải thật nhanh tay.

B. Làm đúng quy trình đã học: Tạo dáng cánh hoa, đài, lá ( Kết hoa ( Lên cành.

C. Làm đúng quy trình đã học: Chuyển mẫu từ bìa xuống giấy làm hoa ( Tạo dáng ( Kết hoa.

D. Cắt, dán nhụy hoa, lá ( Cắt cánh hoa, đài ( Tạo dáng cánh hoa, đài ( Kết hoa. 

Câu 35: Bạn Thu và bạn Thùy cùng nhau may một sản phẩm củ, quả nhồi bông dạng dẹp. Hai bạn tranh luận không biết nên dùng mũi khâu nào. Em dùng mũi khâu nào? 
A. Mũi cành cây.
B. Mũi giấu chỉ.
C. Mũi đột khít.
D. Mũi khâu viền. 

Câu 36: Bạn Tuyết chuẩn bị xỏ trang sức đeo cổ để đi dự tiệc. Bạn chọn mẫu khá phức tạp. Hãy giúp bạn Tuyết chọn loại khóa phù hợp? 

A. Khóa càng cua.



C. Khóa nào cũng được.

B. Khóa không cần dùng khóa.

D. Khóa nam châm (khóa từ)

Câu 37: Em chọn cách làm nào sau đây để làm sạch hoa giấy lâu ngày khi bị bám bụi ?
	A. Dùng khăn ẩm lau nhẹ.
	B. Búng nhẹ vào cánh hoa hoặc thổi khẽ cho bụi bay đi.

	C. Dùng bàn chải lớn làm sạch hoa.
	D. Nhúng nhanh cành hoa vào nước rồi đem phơi khô. 


Câu 38: Dây cước xỏ cườm bị cong, ta xử lý bằng cách nào?
	A. Uốn ngược dây lại theo hướng cong của dây.
	B. Ngâm vào nước đá lạnh

	C. Ngâm vô nước nóng.
	D. Dùng thước vuốt thẳng.


Câu 39: Bạn Ngọc dự định làm một lẵng hoa treo tường để tặng sinh nhật Mẹ. Bạn phân vân mãi không biết nên chọn làm loại hoa nào để thực hiện sao cho sản phẩm tạo thành có độ rũ, thật mềm mại như ý thích của Mẹ? 

A. Hoa hồng.

B. Hoa Lys.

C. Hoa Cúc.

D. Hoa bìm bìm.

Câu 40: Loay hoay mãi Mai mới làm xong một hoa lan bằng voan, nhưng cánh hoa trông thô, cứng, không uốn cong mềm mại được. Bạn muốn tìm hiểu nguyên nhân để khắc phục tình trạng này, em hãy giúp bạn Mai nhé!

A. Do kẽm mỏng, mềm nên không định dạng cánh hoa được.

B. Do kẽm dày, cứng nên hoa không uốn cánh mềm mại được.

C. Do bọc voan quá căng nên hoa không uốn cánh được.

D. Do bọc voan quá chùng nên nhìn cánh hoa dày, thô cứng. 

-------- HẾT-----------

Môn thi: THỦ CÔNG NGHỆ MỸ NGHỆ            

Thời gian: 60 phút

Họ tên học sinh: .............................................số báo danh:..........................................
Câu 1: Để tạo dáng cánh hoa mai hơi cong, người ta dùng đầu ủi tròn ấn ở: 

A. Tâm cánh hoa.


C. Đầu cánh.

B. Từ đầu cánh vào tâm. 

D. Tất cả đều sai. 

Câu 2: Nhụy hoa mai là dạng nhụy:

A. Nhụy giấy.



C. Nhụy chỉ.

B. Nhụy gòn.



D. Các loại khác.

Câu 3: Đặc điểm của giấy nhún: 

A. Co giãn tốt.



C. Mềm và dai.

B. Có nhiều màu sắc. 


D. Cả 3 đều đúng. 

Câu 4: Khi quấn cành: 

	A. Dây cầm chếch 45(
	B. Xoay đều dây quấn cành + Cầm chếch 45(.

	C. Xoay đều dây quấn cành.
	D. Xoay theo chiều kim đồng hồ.


Câu 5: Chiều ngang giấy gói quà:

	A. Diện tích gói quà + 2cm + 6cm xếp li.
	B. Diện tích gói quà + 2cm.

	C. Chu vi hộp quà + 2cm.
	D. Chu vi hộp quà +2cm+6cm xếp li.


Câu 6: Lá hoa hồng thuộc dạng: 

	A. Lá đối xứng.
	B. 1 lá.
	C. Tất cả đều đúng.
	D. 1 nhánh 3 lá.


Câu 7: Các loại dây dùng làm dây xỏ vòng tay: 

	A. Dây nylon, dây chỉ, dây kim loại.
	B. Dây ruban, dây thun màu, dây vải. 

	C. Dây bố, dây da, dây cước thun.
	D. Cả A,B,C đều đúng.


Câu 8: Loại hoa nào có thể kết hạt bằng phương pháp xuyên tâm?

	A. Hoa có cánh liền.
	B. Hoa là một dãy cánh.

	C. Hoa có cánh rời.
	D. Cả 3 câu.


Câu 9: Nguyên liệu sử dụng làm nhụy: 

A. Giấy. 




C. Hạt bẹt

B. Chỉ.




D. Tất cả đều đúng.

Câu 10: Em hãy sắp xếp đúng vị trí từ trên xuống trên một cành hoa theo trình tự.
1/ hoa búp 2/ nụ hoa 3/ Hoa nở 4/ Chồi

	A. 1 – 2 – 3 – 4.
	B. 2 – 3 – 4 – 1.
	C. 3 – 4 – 1 - 2.
	D. 4 – 2 – 1 – 3.


Câu 11: Chiều dài gói quà: 

	A. Chiều dài hộp + 2 chiều cao.
	B. 2 chiều dài hộp +  chiều cao.

	C. 2 chiều dài hộp + 2 chiều cao.
	D. Tất cả đều sai.


Câu 12: Những điều cần lưu ý khi vẽ cắt mẫu cánh hoa: 

	A. Đủ số lượng các mẫu.
	B. Canh thẳng của hoa.

	C. Màu sắc tươi đẹp phù hợp. 
	D. Câu A và C đúng. 


Câu 13: Chéo  dây trong xỏ hạt dùng để.

	A. Cố định vòng đó có mấy hạt.
	B. Cho đẹp.

	C. Cho hạt không bị rớt ra.
	D. Câu A và C đúng. 


Câu 14: Nguyên liệu làm hộp gói quà: 

	A. giấy hoa, nơ, ruban, kéo, thước, viết chì....
	B. Giấy hoa, nơ, ruban, giấy bìa cứng hồ, kềm...

	C. Giấy hoa, nơ ruban, giấy bìa cứng hồ, súng bắn keo.
	D. Cả 3 đều sai. 


Câu 15: Công cụ lao động của nghề làm hoa và nghề cắm hoa có gì giống nhau:

	A. Dây đồng, dây kẽm.
	B. Dao, kéo.
	C. Hoa lá.
	D. Tất cả đều đúng.


Câu 16: Khi tạo dáng cánh hoa hồng ta ấn trũng các cánh và ấn cong đầu cánh theo dạng.

	A. Một bên cong vào, một bên lật ra.
	B. Tất cả lật ra.

	C. Tất cả úp vào.
	D. Cả 3 câu đều đúng.


Câu 17: Cách tạo dáng hoa cúc trắng: 

	A. Để cánh hoa thẳng.
	B. Vuốt cong cánh hoa.

	C. Ủi cánh hoa.
	D. Tất cả đều đúng. 


Câu 18: Để 1 mẫu thú nhồi bông đạt yêu cầu kỹ thuật cần phải: 

	A. Dồn bông căng đều, con vật nhồi đứng vững.
	B. Cắt mẫu đúng canh vải, đường may đều khít.

	C. Gắn mặt mũi cân đối, trang trí đẹp mắt.
	D. Cả 3 câu đều đúng.


Câu 19: Khi làm hoa giấy, người ta thường dùng dây đồng nhỏ, mềm để làm sóng lá vì: 
	A. Dễ uốn.
	B. Mắc tiền.
	C. Rẻ tiền.
	D. Tất cả đều sai.


Câu 20: Trình tự các giai đoạn thực hiện một cành hoa giấy nhân tạo là: 

A. Cắt mẫu ( tạo dáng cánh, nhụy... ( kết hoa ( lên cành.

B. Tạo dáng cánh, nhụy...(  cắt mẫu ( kết hoa ( lên cành.

C. Cắt mẫu ( tạo dáng cánh, nhụy... (  lên cành ( kết hoa.

D. Cả 3 câu đều đúng. 

Câu 21: Để có màu xanh lá mạ, ta pha màu: 

	A. Đỏ + Vàng + Xanh dương.
	B. Xanh dương + Trắng + Đỏ.

	C. Vàng + Xanh dương + Trắng.
	D. Vàng + Đỏ + Trắng.


Câu 22: Hãy cho biết cách kết hoa hồng: 

	A. Đối nhau từng cặp một.
	B. Các cánh còn lại so le nhau. 

	C. 2 cánh nhỏ nhất úp vào búp gòn.
	D. 2 cánh nhỏ nhất úp vào búp gòn, các cánh còn lại so le nhau.


Câu 23: Kết lá già ta thường kết.

	A. Rải rác trên cành.
	B. Phía trên cành.
	C. Phía dưới cành.
	D. Tất cả đều đúng.


Câu 24: Hoa đào và hoa mai thực hiện giống nhau ở cách tạo: 

	A. Cánh.
	B. Nhụy và lá.
	C. Lá. 
	D. Nhụy.


Câu 25: Khi làm hoa hồng búp (ít nở) thì số cánh hoa.

	A. Nhiều hơn hoa nở.
	B. Không có cánh hoa.
	C. 
Bằng hoa nở.
	D. Ít hơn hoa nở.


Câu 26: Trình tự may mẫu “Hải cẩu”:

A. Ráp toàn thân ( may bụng vào thân ( nhồi gòn ( khâu bụng.

B. May bụng ( khâu bụng ( ráp bụng vào thân ( ráp toàn thân ( nhồi gòn ( trang trí.

C. May bụng ( ráp toàn thân ( ráp thân vào bụng ( nhồi gòn ( khâu bụng ( trang trí.

D. May bụng ( ráp bụng vào thân ( ráp toàn thân ( nhồi gòn ( khâu bụng ( trang trí.
Câu 27: Qui trình thực hiện 1 vòng đeo tay.

	A. Xỏ khoen, xỏ khóa, tạo bông, hoàn tất.
	B. Xỏ khóa, xỏ khoen, tạo bông, hoàn tất.

	C. Xỏ khoen, tạo bông, xỏ khóa, hoàn tất.
	D. Tạo bông, xỏ khoen, xỏ khóa, hoàn tất.


Câu 28: Cành hoa nhân tạo đạt yêu cầu kỹ thuật cần: 
	A. Chọn màu sắc tươi đẹp.
	B. Lá hoa gắn kết chặt chẽ.

	C. Cắt đủ số lượng.
	D. Sử dụng mẫu hoa đẹp.


Câu 29: Thông qua môn thủ công mỹ nghệ rèn luyện.

	A. Óc thẩm mỹ.
	B. Sự khéo léo.
	C. Tính cẩn thận.
	D. Cả 3 đều cần thiết.


Câu 30: Khi vẽ và cắt mẫu cánh hoa, cần lưu ý:

	A. Tô đậm nét vẽ trước khi cắt.
	B. Không để lại nét vẽ.

	C. Để lại nét vẽ khi cắt.
	D. Tất cả đều đúng. 


Câu 31: Mẫu nào của hoa Cúc trắng sử dụng canh vải hoặc canh giấy xéo?

	A. cánh hoa 
	B. Đài 
	C. Nhụy.
	D. Lá.


Câu 32: Khi lên cành hoa nhân tạo cần lưu ý: 

	A. Phân bố hoa, lá từ lớn đến nhỏ.
	B. Phân bố hoa, lá hợp lý.

	C. Lá hoa rải rác đều các cành.
	D. Tất cả đều đúng.


Câu 33: Tạo dáng lá hoa hồng khác cách tạo dáng các loại lá khác ở điểm: 
	A. Là lá kép.
	B. Các lá đều cắt canh giấy xéo.

	C. Mép lá cắt răng cưa.
	D. Có 2 loại mẫu lá khác nhau.


Câu 34: Dụng cụ dùng ủi cánh hoa hồng:

	A. Đầu tròn to, đầu móc cong.
	B. Đầu tròn to, đầu cong trơn.

	C. Đầu tròn to, đầu dao
	D. Tất cả đều đúng.


Câu 35: Loại giấy thường được dùng làm hoa:

	A. Giấy bạc.
	B. Giấy nhún.
	C. Giấy bóng kiếng.
	D. Giấy thủ công,


Câu 36: Các yêu cầu đối với người làm nghề làm hoa, cắm hoa:

	A. Có tri thức phổ thông và chuyên môn.
	B. Có kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp. 

	C. Có thể lực và tâm lý phù hợp.
	D. Cả 3 điều kiện trên.


Câu 37: Giai đoạn kết hoa cần các bộ phận:

	A. Cánh hoa, nụ, đài.
	B. Cánh hoa, nhụy, nụ.

	C. Cánh hoa, nhụy, đài.
	D. Cánh hoa, lá , nhụy.


Câu 38: Để có màu tím nhạt, ta pha các màu:

	A. Đỏ + vàng +xanh dương.
	B. Xanh dương + trắng + đỏ,

	C. Vàng + đen + đỏ.
	D. Cả 3 đều sai. 


Câu 39: Yêu cầu về năng lực và phẩm chất tâm lý của người làm nghề thủ công mỹ nghệ: 

A. Học hỏi, nghiêm cứu, nâng cao trình độ chuyên môn để tạo sản phẩm mới tốt hơn.

B. Có tính kiên trì, óc thẩm mỹ và khả năng sáng tạo.
C. Có lòng yêu nghề.

D. Cả 3 đều cần thiết.

Câu 40: Mặt hàng thủ công mỹ nghệ nào được xem là đặc thù Việt Nam

	A. Sơn mài, sứ gốm.
	B. Hoa khô đá ghép.

	C. Hoa vải, hoa tươi.
	D. Thú nhồi bông, chổi quét nhà.
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Họ tên học sinh: .............................................................................
Trường:...............
Câu 1: Dấu hiệu nào trên khuôn mặt thể hiện búp – bê trẻ em?
	A. A. Miệng cười

B. B. Nét mặt
	C. C. Mắt nằm giữa mặt

D. D. Chân mày nằm giữa mặt.


Câu 2: Qui trình thực hiện một mẫu búp – bê theo trình tự?
	A. A. Làm đầu, thân, trang trí.

B. B. Làm đầu, thân, vẽ trang trí.
	C. C. Làm thân, đầu.

D. D. Làm thân, đầu, ráp đầu vào thân, trang trí.


Câu 3: Chiều cao cơ thể trẻ em được tính tương đối như thế nào?

A. Chiều cao cơ thể bằng chiều dài của 2 cánh tay dang thẳng.

B. Chiều cao cơ thể bằng chiều dài của ½ cánh tay dang thẳng.

C. Chiều cao cơ thể bằng tổng chiều cao của 5 cái đầu.

D. Chiều cao cơ thể bằng tổng  chiều cao của 4 cái đầu.

Câu 4: Cách tạo dợn sóng cho cánh hoa voan?
	A. A. Quấn lò xo quanh khuôn ống.

B. B. Quấn lò xo quanh ruột viết bi, kéo dãn tạo dợn sóng.
	C. C. Dùng kềm bẻ cong dợn sóng.

D. D. Dùng tay bẻ cong dợn sóng.


Câu 5: Đây là khuôn mặt của búp – bê                 đang biểu hiện tâm trạng gì? 
	 A.Bình thường


	B.Vui cười


	 C.Buồn


	D.Ngạc nhiên




Câu 6: Đặc điểm nhận dạng thú nhồi bông loại tròn?
	A.Dồn gòn vừa phải, mũi may trên bề mặt sản phẩm.

B.Dồn gòn vừa phải, mũi may ở bề trái sản phẩm.
	C.Gòn dồn căng, may lộn sản phẩm.

D.Gòn dồn căng, không may lộn sản phẩm.


Câu 7: Qui trình làm nơ:
	A. Chọn vật liệu         Cắt theo yêu cầu         Xếp (dán, cột, bấm)         Tạo dáng.

	B. Chọn kiểu dáng làm nơ         Chọn vật liệu        Cắt theo yêu cầu         Xếp (dán, cột, bấm)          Tạo dáng       Hoàn tất.

	C. Chọn kiểu dáng làm nơ         Cắt theo yêu cầu        Chọn vật liệu        Tạo dáng     Hoàn tất. 

	D. Chọn vật liệu        Cắt theo yêu cầu        Tạo dáng        Xếp (dán, cột, bấm)        Hoàn tất.


Câu 8 Các công việc cần thực hiện khi thực hiện phần thân búp bê?
	A.Tạo khung, trang trí.

B.Tạo khung, làm đầu.
	C.Tạo khung, mặc trang phục. 
D.Trang trí, làm đầu.


Câu 9: Sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam thể hiện ...........?
	A.Tính cần cù, nhẫn nại của con người.

B.Nét đẹp của sản phẩm.
	C.Phong tục tập quán qua hình ảnh trên sản phẩm.

D.Nét đặc trưng , sản phẩm đa dạng, thẩm mỹ độc đáo.


Câu 10: Đặc tính của vải voan dùng trong làm hoa, thú, búp bê voan là gì?

A.Vải thun, dãn theo chiều dọc.

B.Vải thun dệt kim, không dãn theo chiều dọc, chỉ dãn theo chiều ngang.

C.Vải voan dệt kim, mịn, dễ sướt, khó tuột sợi.

D.Vải voan dệt kim, mềm, mịn, chỉ dãn theo chiều ngang.

Câu 11: Trình tự thực hiện  một cánh hoa voan có gân giữa? 
	A. Quấn kẽm        Tạo gân        Bao vải        Tạo dáng cánh hoa.

	B. Quấn kẽm        Định dạng cánh hoa         Tạo gân         Bao vải

	C. Định dạng cánh hoa         Bao vải         Quấn kẽm         Tạo gân

	D. Quan sát mẫu        Tạo cánh hoa        Tạo gân         Bao vải.


Câu 12: Mục đích của việc sử dụng hạt bi chặn (hạt kim loại) trong xỏ vòng tay?
	A.Cố định dây

B.Để dễ xỏ.
	C.Giữ dây.

D.Giữ dây, cố định dây và dùng để xỏ.


Câu 13: Nguyên liệu nào sau đây dùng để làm hộp, gói quà?
	A.Giấy bìa cứng, giấy gói quà, dây nơ, keo dán.

B.Giấy bìa cứng, dây nơ, kéo, giấy gói quà.
	C.Đồ bấm ghim, dây ruy băng, giấy bìa cứng.

D.Giấy bìa cứng, bút chì, giấy gói quà, keo dán.


Câu 14: Bạn An cần pha màu cam đậm để tô điểm cho cánh hoa giấy. Em hãy giúp bạn An chọn màu nào sau đây để pha cho thích hợp?
	A.Đỏ + Xanh dương + Đen

B.Vàng + Đỏ + Đen.
	C.Vàng + Đỏ + Trắng.

D.Đỏ + Vàng + Xanh dương.


Câu 15: Canh xéo của giấy nhún được qui ước như thế nào?
	A.Vuông góc với thớ giấy.

B.Cùng chiều với thớ giấy
	C.Xéo 45oso với thớ giấy.

D.Trùng với nếp nhăn của giấy.


Câu 16: Giấy nhún dùng để làm hoa giấy có những đặc điểm gì?
	A. Có độ co giãn tốt, dãn theo mọi chiều của giấy.

B.Có độ co giãn tốt, dãn theo canh dọc của giấy.
	C. Có  nhiều Màu sắc đẹp, không phai màu.

D. Màu sắc đẹp, mềm dai, có độ co giãn tốt.


Câu 17: Khi quấn cành, ta phải ............................
	A. Dùng dây cầm chếch 75o xoay đều quanh cành.

B. Cầm keo sáp nghiêng so với cành 15o.
	C. Xoay đều keo sáp quấn quanh cành.

D. Cầm keo sáp chếch 45o xoay đều quanh cành. 


Câu 18: Nối cột tương ứng:
	1. Cách làm cánh hoa voan có độ dợn sóng

	a. Quấn kẽm vào khuôn rồi dùng kềm.

	2. Tạo răng cưa cho lá làm bằng voan
	b. Dùng đầu bút bi ấn cánh hoa đặt trên lòng bàn tay.

	3. Tạo dợn sóng mép cánh hoa giấy
	c. Quấn kẽm quanh ruột bút bi, kéo dãn kẽm, quấn kẽm đó quanh khuôn  ống.

	4. Ấn trũng tạo cánh hoa giấy.
	d. Dùng tay kéo dãn nhẹ cạnh của cánh hoa

	A. A. 1c, 2a, 3b, 4d.

B. B. 1a, 2c, 3d, 4b.
C. C. 1d, 2a, 3b, 4c.

D. D. 1c, 2a, 3d, 4b.

	


Câu 19: Khi gói quà, đặt quà ở mặt nào của giấy gói để bắt đầu gói?
	A. A. Mặt nào cũng được.

B. B. Mặt phải.
	C. C. Mặt trái.

D. D. Mặt giấy gói.


Câu 20: Felt là tên gọi khác của loại vải nào sau đây?
	A. A. Vải nỉ.
	B. B. Vải nhung.
	C. C. Vải dạ nỉ.
	D. D. Vải ka-tê.


Câu 21: Các bước thực hiện một mẫu hoa nhân tạo?
	A. A. Quan sát hoa          Vẽ tạo mẫu rập       Cắt mẫu       Tạo dáng        Kết hoa        Lên cành.

	B. B. Quan sát hoa        Vẽ tạo mẫu rập         Tạo dáng, cắt mẫu          Kết hoa        Lên cành.

	C. C. Cắt mẫu        Cắt hoa        Tạo dáng          Kết hoa          Lên cành.

	D. D. Quan sát hoa         Cắt mẫu         Kết hoa         Lên cành        Tạo dáng.


Câu 22: Đặc tính của băng keo sáp là gì?
	A. A. Có độ dai và chắc. 
B. B. Dính khi kéo dãn.
	C. C. Giữ hoa không phai màu.

D. D. Dính khi phết thêm keo dán.


Câu 23: Mục đích của việc sử dụng canh vải xéo dùng để làm một số chi tiết trong mẫu thú may nhồi bông?
	A. A. Mẫu thú đứng vững.

B. B. Nhồi gòn căng đều.
	C. C. Tạo sự co giãn và giữ nét mềm mại.

D. D. Dễ may.


Câu 24: Vải dạ nỉ (vải không dệt) được tính bằng?
	A. A. Mét (m)
	B. B. Yard.
	C. C. Mét vuông (m2).
	D. D. Gam.


Câu 25: Sắp xếp theo trình tự các giai đoạn trưởng thành của hoa?
	A. A. Hoa sơ khai, Hoa hàm tiếu, Hoa thịnh khai.

B. B. Hoa sơ khai, Hoa thịnh khai ,Hoa hàm tiếu.
	C. C. Hoa thịnh khai, Hoa sơ khai, Hoa hàm tiếu.

D. D.Hoa hàm tiếu, Hoa sơ kha,i Hoa thịnh khai.


Câu 26: Gòn dùng để làm gì trong nghệ thuật làm hoa  bằng giấy?
	A. A.Làm nụ hoa, làm lá.

B.Làm nụ hoa, búp hoa, nhụy hoa, hoặc độn vào đài hoa.
	B. C.Làm búp hoa.

D.Làm nhụy hoa hoặc độn  vào đài hoa


Câu 27: Tập trung một bộ phận dân cư làm nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống ở một số địa phương, được gọi là .............
	A. A. Làng nghề truyền thống.

B. B. Phố nghề truyền thống.
	C. C. Làng nghề, phố nghề.

D. D. Nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống.


Câu 28: Khi chọn hạt và dây cước, nên chọn như thế nào?

A. Dây cước và hạt tỉ lệ nghịch với nhau.

B. Dây cước và hạt tỉ lệ thuận với nhau.

C. Nên chọn dây cước cỡ nhỏ để dùng cho tất cả các loại hạt.

D. Dây cước cỡ nào dùng cũng được.

Câu 29: Trình tự các giai đoạn làm hộp quà?

A. Chọn mẫu hộp, Vẽ hình, Cắt theo yêu cầu, Xếp cạnh, dán cạnh, Hoàn tất.

B. Vẽ hình, Cắt theo yêu cầu, Chọn mẫu hộp, Xếp cạnh, dán cạnh, Hoàn tất.

C. Chọn mẫu hộp, Vẽ hình, Xếp cạnh, dán cạnh, Cắt theo yêu cầu ,Hoàn tất.

D. Cắt theo yêu cầu, Chọn mẫu hộp, Vẽ hình, Xếp cạnh, dán cạnh, Hoàn tất.

Câu 30: Mục đích của việc chéo dây trong xỏ hạt?
	A. A. Chốt kết thúc việc xỏ hạt.

B. B. Cố định số hạt trong vòng dây.
	C. C. Cho đẹp và chắc chắn.

D. D. Tránh hư hỏng dây và hạt.


Câu 31: Yêu cầu kỹ thuật khi bao vải trong lúc thực hành làm hoa bằng vải voan là gì?

A. Vải bao vừa phải, cột chỉ lỏng tay, đúng vị trí xoắn kẽm.

B. Vải bao hơi chùng để không bị rách.

C. Vải bao vừa phải, cột chỉ chặt, đúng vị trí xoắn kẽm.

D. Vải bao phải thật căng cho đẹp.

Câu 32: Khi đặt mẫu rập lên vải dạ nỉ để can mẫu thú nhồi bông, cần lưu ý điều gì?
	A. A. Để mẫu đúng vị trí.

B. Không cần chú ý điều gì.
	C. C. Để mẫu đúng sớ vải.

D. D. Có thể cắt sát hoặc chừa đường may.


Câu 33: Nguyên, vật liệu dùng làm hoa giấy?
	A. A. Giấy nhún, keo sữa, kẽm, keo sáp.

B.Kẽm, kềm, kim, rập mẫu.
	B. C. Vải voan, giấy nhún, kẽm, keo sáp.

C. D. Giấy nhún, kẽm, kim, keo sáp.


Câu 34: Khi cắt mẫu vải để may thú nhồi bông cần lưu ý điều gì?

A. Đặt mẫu đúng sớ vải, can mẫu, cắt chừa đường may.

B. Đặt tự do mẫu lên vải, can mẫu, cắt chừa đường may.

C. Đặt mẫu đúng sớ vải, để mẫu đối nhau từng đôi một, can mẫu, cắt và chừa đường may.

D. Đặt mẫu đúng sớ vải, can mẫu, cắt  không chừa đường may.

Câu 35: Những cặp màu sau, cặp màu nào là tương đồng?

A. Đen – trắng.

B. Hồng nhạt – Hồng đậm; Xanh chuối – Xanh rêu.

C. Hồng nhạt – Hồng đậm; Xanh dương – cam.

D. Xanh lá – Đỏ; Vàng – tím.

Câu 36: Khi muốn cố định tạm thời một đầu dây cước, ta làm cách nào?
	A. A. Gắn móc khóa chắc vào một đầu dây cước.

B. B.Dùng bi kim loại, vặn chặt một đầu dây cước.
	C. C. Cột gút dây cước lại.

D. D. Dùng băng keo quấn cố định một đầu dây cước.


Câu 37: Nguyên liệu nào thường được dùng khi làm củ quả bằng vải voan:
	A. A. Hạt xốp.
	B. B. Gòn trái.
	C. C. Hạt nhựa.
	D. D. Gòn nhân tạo.


Câu 38: Khi vẽ và cắt mẫu cánh hoa cần lưu ý điều gì?
	A.  Không để lại nét vẽ.

B. Tô đậm nét vẽ trước khi cắt.
	C. C. Để lại nét vẽ khi cắt.

D. D. Cắt đúng nét vẽ.


Câu 39: Khi chọn hộp đựng quà, nên chọn hộp rộng hơn món quà từ .................
	A. A. 0.5 cm         1cm. 
B. B. 1 cm         1.5 cm.
	C. C. 1.5 cm         2cm.

D. 2 cm         2.5 cm.


Câu 40: Để có thể vào thị trường các nước, sản phẩm thủ công mỹ nghệ phải đạt yêu cầu gì?

A. Đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật phù hợp với thị hiếu và văn hóa của từng vùng, từng nước.

B. Đạt chất lượng cao về màu sắc, đa dạng, sản phẩm phù hợp với thị hiếu.

C. Đạt yêu cầu thẫm mỹ, màu sắc đẹp, sắc sảo.

D. Đạt yêu cầu độ bền, chất lượng, đẹp, phù hợp với thị hiếu.
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